
Phụ lục

DANH SÁCH  TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC (đợt 13  năm 2023)
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SXD  ngày          /12/2023 của Sở Xây dựng Cao Bằng)

TT Tên tổ chức Địa chỉ trụ
sở chính

Người
đại

diện

chức
danh

Số
điện
thoại

Email
Giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh
/QĐ thành lập

Lĩnh vực
hoạt động Loại công trình

Hạng
chứng

chỉ

Hiệu lực
chứng chỉ

1

Ban quản lý
dự án đầu tư
và xây dựng
huyện Bảo

Lâm

Khu 4, thị
trấn Pác

Miầu, huyện
Bảo Lâm,
tỉnh Cao

Bằng

Lục
Văn
Thư

Phó
Giám
đốc
phụ
trách

02063
885
262

duanbaol
am@gm
ail.com

số 28/QĐ-UBND,
ngày 07/01/2022 của
UBND huyện Bảo

Lâm, tỉnh Cao Bằng

Giám sát thi
công xây

dựng công
trình

Hạ tầng kỹ thuật Hạng
III

Hết ngày
13/6/2032Quản lý dự án

đầu tư xây
dựng công

trình

Dân dụng và công
nghiệp; Giao thông
(đường bộ); Nông

nghiệp và PTNT; Hạ
tầng kỹ thuật

Hạng
III

2
Doanh

nghiệp tư
nhân 568

xóm Nà
Pồng, xã Lý
Bôn, huyện
Bảo Lâm,
tỉnh Cao

Bằng

Nguyễn
Văn Tự

Giám
đốc

0266
275
466

số  4800224408 do
Sở Kế hoạch và Đầu

tư cấp ngày
22/5/2009

Thi công xây
dựng công

trình

Dân dụng và công
nghiệp; Giao thông
(đường bộ); Nông

nghiệp và PTNT (thủy
lợi)

Hạng
III 10 năm

1
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3

Công ty
TNHH đầu
tư và xây

dựng Nam
Hồng

Tổ 9,
phường Tân
Giang, TP
Cao Bằng,
tỉnh Cao

Bằng

Vương
Nam

Giám
đốc

0974
915
363

số  4800148404 do
Sở Kế hoạch và Đầu

tư cấp (đổi lần 4)
ngày 23/12/2020

Thi công xây
dựng công

trình

Dân dụng và công
nghiệp; Giao thông
(đường bộ); Nông

nghiệp và PTNT (thủy
lợi)

Hạng
III 10 năm

4

Công ty
TNHH công

nghệ Tân
Thành Hưng

Tổ 1, thị
trấn Bảo

Lạc, huyện
Bảo Lạc,
tỉnh Cao

Bằng

Nông
Văn

Công

Giám
đốc

0981
359
488

thanhcon
gcb@gm
ail.com

số  4800932986, do
Sở Kế hoạch và Đầu

tư cấp (đổi lần 1)
ngày 01/8/2023

Thi công xây
dựng công

trình

Nông nghiệp và PTNT;
Giao thông

Hạng
III 10 năm

5

Công ty
TNHH

TVXD 19-
09

xóm Nà
Cháo, xã
Sóc Hà,

huyện Hà
Quảng, tỉnh
Cao Bằng

Nông
Nguyễn

Du

Giám
đốc

0853
730
993

Bongnga
ytho11@
gmail.co
m

số  4800922674, do
Sở Kế hoạch và Đầu

tư Cao Bằng cấp
ngày 26/01/2021

Giám sát thi
công xây

dựng công
trình

Nông nghiệp và PTNT;
Hạ tầng kỹ thuật

Hạng
III

Hết ngày
01/9/2031

Tổng số: 05 đơn vị

TT Tên tổ chức Địa chỉ trụ
sở chính

Người
đại

diện

chức
danh

Số
điện
thoại

Email
Giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh
/QĐ thành lập

Lĩnh vực
hoạt động Loại công trình

Hạng
chứng

chỉ

Hiệu lực
chứng chỉ

2
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